	                  UBND XÃ AN HƯNG 
TRƯỜNG TH NGUYỄN ĐỐC TÍN
BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn :Tiếng Việt 
Thời gian làm bài 80 phút (không kể thời gian giao đề)

        Họ và tên :…………………………………………….......................................
       Số báo danh : ………………Lớp : …………………..............................................


A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm):

1. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm):

2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (7 điểm):

  *Đọc thầm bài đọc sau:           
TẬP VIẾT VĂN KHÔNG KHÓ

Hồi tôi học lớp Bốn, ai cũng khen tôi ngoan và học giỏi. Chỉ tự tôi mới biết mình học văn không tốt lắm vì tôi cực kì ghét làm văn. Những bài văn nộp cho cô và được khen, đều do tôi lựa chép từ các sách tham khảo hay trên mạng.

Thế rồi, đến một hôm, trong tiết học văn, cô giáo yêu cầu viết bài tại lớp. Tôi chép đề vào vở rồi bắt đầu viết, nhưng loay hoay mãi chẳng nghĩ được câu nào. Nhìn trước, nhìn sau, thấy bạn nào cũng cắm cúi viết, có bạn viết lia lịa. Hết giờ mà trang giấy của tôi chỉ vỏn vẹn hai chữ “Bài làm”. Tôi xấu hổ, không dám nộp bài. Cô giáo hỏi lí do vì sao. Tôi ấp úng rồi nói thật với cô. Trong lúc còn đang lo sợ sẽ bị cô trách phạt và các bạn chế cười, thì tôi lại được nghe những lời động viên dịu dàng của cô giáo:

– Viết văn không khó như em nghĩ đâu. Chỉ cần em mong muốn và quyết tâm, cô nhất định sẽ giúp em tự mình viết được những bài văn hay đấy!

Nghe những lời đó, trong lòng tôi như có một khung trời mới.

Hôm đó, sau giờ học, tôi được cô giải thích về cấu trúc một bài văn, về nội dung các phần mở bài, thân bài và kết bài. Cô hướng dẫn tôi cách viết đoạn văn. Tôi hiểu được ý nghĩa câu mở đoạn, câu kết đoạn. Tối hôm đó, cô giao riêng cho tôi một bài tập về nhà “Viết đoạn mở bài cho bài văn tả cây hoa mà em yêu thích”. Tôi đã viết theo hai cách: mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp mà cô gợi ý. Tuy câu chữ còn gượng gạo, nhưng tôi vẫn nhận được lời khích lệ từ cô.

Cứ như vậy, vâng lời cô, tôi tích cực học tập trong tất cả các giờ học Tiếng Việt. Giờ Luyện từ và câu, giờ Đọc – hiểu,… tôi chú ý lắng nghe và ghi chép để tích lũy và mở rộng kiến thức. Tôi không ngại khi xung phong đặt câu với từ ngữ cho trước, hay khi cô gọi phát biểu cảm nhận của mình trước một nhân vật hay sự việc nào đó. Đấy chính là bước khởi đầu giúp tôi tự tin khi viết những mạch văn đầy cảm xúc.

Đến bây giờ, tôi không còn sợ viết văn nữa. Còn bạn thì sao?

                                                                                                     (Hà Thanh Huyền)

*Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu:
Câu 1 (0,5 điểm): Khi học lớp Bốn, bạn nhỏ được mọi người nhận xét như thế nào?

A. Viết văn rất hay

B. Ngoan và học giỏi

C. Nhút nhát, ít nói

D. Học lực trung bình
Câu 2 (0,5 điểm): Vì sao bạn nhỏ biết mình học văn không tốt?

A. Vì cô giáo phê bình nhiều

B. Vì không hiểu yêu cầu đề bài

C. Vì rất ghét làm văn

D. Vì thường xuyên quên làm bài
Câu 3 (0,5 điểm): Trong tiết học văn viết bài tại lớp, trang giấy của bạn nhỏ chỉ có gì?

A. Một bài văn hoàn chỉnh

B. Một đoạn văn ngắn

C. Hai chữ “Bài làm”

D. Một số câu chép sẵn
Câu 4 (0,5 điểm): Những bài văn được cô khen trước đây của bạn nhỏ là do đâu?

A. Do bạn tự viết

B. Do bạn học hỏi bạn bè

C. Do cô giáo sửa giúp.
D. Do bạn chép từ sách tham khảo hoặc trên mạng
Câu 5 (0,5 điểm): Điều gì giúp bạn nhỏ tự tin viết được “những mạch văn đầy cảm xúc”?

A. Được cô viết hộ bài

B. Chăm chỉ, tích cực học các giờ Tiếng Việt và mạnh dạn phát biểu

C. Học thuộc lòng các bài văn hay
D. Chép nhiều bài văn mẫu

Câu 6 (1 điểm): Qua câu chuyện trên em đã rút ra bài học gì?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 7 (1 điểm):  a) Nêu tác dụng của dấu gạch ngang :
Trong lúc còn đang lo sợ sẽ bị cô trách phạt và các bạn chế cười, thì tôi lại được nghe những lời động viên dịu dàng của cô giáo:

– Viết văn không khó như em nghĩ đâu. Chỉ cần em mong muốn và quyết tâm, cô nhất định sẽ giúp em tự mình viết được những bài văn hay đấy!
………………………………………………………………………………………
b) Gạch chân dưới đại từ trong câu:
Đấy chính là bước khởi đầu giúp tôi tự tin khi viết những mạch văn đầy cảm xúc 
Câu 8 (0,5 điểm):  Từ “ ong”  trong câu nào được sử dụng theo nghĩa gốc
A. Loài ong diệt trừ sâu bọ và giúp hoa thụ phấn
B. Cô ấy mặc kệ những lời ong tiếng ve
C. Người xưa coi “ thắt đáy lưng ong” là  tiêu chuẩn về vẻ đẹp ngoại hình của phụ nữ.
Câu 9 (1 điểm): Từ nào được lặp lại trong câu tục ngữ dưới đây? Việc lặp lại từ đó có tác dụng gì?
                      Học ăn, học nói, học gói, học mở.
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
          Câu 10: (1 đ) Đặt một câu nói có sử dụng cặp kết từ  “Tuy.... nhưng...”
………………………………………………………………………………………
B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm):
Đề bài: Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một câu chuyện hoặc một bộ phim hoạt hình mà em thích.
           UBND XÃ AN HƯNG 
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN ĐỐC TÍN

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2025 – 2026
Môn: Tiếng Việt 5 

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	
	I. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
	

	
	1. Đọc thành tiếng: Kiểm tra học sinh đọc 1 trong các bài và trả lời 1 câu hỏi về nội dung của bài.

- Đọc lưu loát, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu.

- Đọc diễn cảm.

- Trả lời câu hỏi về nội dung của đoạn đọc.
	1,0

1,0

1,0

	
	2. Đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt
	7

	1
	Đáp án B
	0,5

	2
	Đáp án C
	0,5

	3
	Đáp án C
	0,5

	4
	Đáp án D
	0,5

	5
	Đáp án B
	0,5

	6
	 Học sinh trả lời được theo trong các ý sau:

 - Khi gặp khó khăn trong học tập cần trung thực, mạnh dạn chia sẻ để nhận được sự giúp đỡ kịp thời

 - Chúng ta hãy luôn cố gắng, quyết tâm, chăm chỉ ren luyện sẽ ngày càng tiến bộ.

(HS trả lời tùy theo cảm nhận nhưng cần phải có ý đúng theo các ý nêu trên.)
	        1

	7
	a. Dấu gạch ngang có tác dụng đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật
b. Đại từ : đấy, tôi
	0,5
0,5

	8
	Đáp án A
	0,5

	9
	Từ được lặp lại là từ : học

Tác dụng: Việc lặp lại từ học nhằm nhấn mạnh rằng con người có nhiều thứ cần phải học hỏi.
	1

	10
	Đặt đúng câu về hình thức và nội dung phù hợp. 
	1,0

	
	II. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm )
	

	
	Tiêu chuẩn cho điểm
	Điểm

	
	a. Phần mở đầu: 

- Giới thiệu tên nhân vật, tên câu chuyện  hoặc tên bộ phim hoạt hình, tên tác giả 
	1,5 điểm

	
	b. Phần triển khai:

- Nêu được đặc điểm nổi bật của nhân vật (ngoại hình, tính cách, hành động…): 
- Trinh bày được việc làm hoặc phẩm chất đáng quý của nhân vật.

- Nội dung phù hợp, diễn đạt rõ ràng, đúng trọng tâm: 
	5 điểm
2 điểm

2 điểm
1 điểm

	
	c.Phần kết thúc: 

- Khẳng định lại tình cảm, cảm xúc của em với nhân vật

- Bài học nhân vật mang đên cho người đọc, người xem
	1,5 điểm

	
	- Chữ viết, chính tả: Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp, viết đúng.
	1 điểm

	
	`- Dùng từ, đặt câu: Viết đúng ngữ pháp, diễn đạt câu văn hay, rõ ý, lời văn tự nhiên, chân thực.
	1 điểm

	
	- Bài viết sinh động : Biết dùng hình ảnh, biện pháp nghệ thuật: so sánh, nhân hóa ….
	1 điểm

	
	Cộng
	10 điểm
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